
Phụ lục 1

Biểu tổng hợp kết quả xử lý vi phạm pháp luật
về đê điều, công trình thủy lợi năm 2024

STT Xã, thị trấn Vi phạm pháp luật về
đê điều

Vi phạm pháp luật
về công trình thủy lợi

1 Cổ Lễ 10

2 Trực Chính

3 Phương Định 10

4 Liêm Hải

5 Trung Đông 4

6 Việt Hùng

7 Trực Tuấn

8 Cát Thành 19

9 Trực Đạo

10 Trực Thanh 3

11 Trực Nội 1

12 Trực Mỹ

13 Trực Hưng

14 Trực Khang

15 Trực Thuận

16 Trực Đại

17 Trực Thắng

18 Trực Thái

19 Trực Cường

20 Ninh Cường 1

21 Trực Hùng 3

Tổng 5 46
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Phụ lục 2

Biểu tổng hợp tình hình vi phạm pháp luật về đê điều còn tồn tại (đến 31/12/2024)

TT Xã, thị trấn

Trước
khi có

Luật Đê
điều
2006

Từ năm 2007 đến
trước khi có Chỉ

thị số 14/CT-
UBND của
UBND tỉnh

Từ CT 14
(6/2014) -

CT 10
(6/2017)

Từ khi có
CT 10

(6/2017) -
hết 2017

Năm
2018

Năm
2019

Năm
2020

Năm
2021

Năm
2022

Năm
2023

Năm
2024 Tổng

1 Cổ Lễ 49 10 2  -  -  -  -  -  -  -  - 61

2 Trực Chính 5 2  -  -  -  -  - 1  -  -  - 8

3 Phương Định 21 4 1  -  - 1  -  -  -  -  - 27

4 Liêm Hải  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0

5 Việt Hùng 17 9  - 1 1  -  -  -  -  -  - 28

6 Cát Thành 42 31 2  - 3 2  - 1  -  -  - 81

7 Trực Đạo 1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1

8 Trực Thanh 2 8 2  - 2  -  - 1  -  -  - 15

9 Trực Nội  - 1  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1

10 Trực Mỹ 7 7  -  -  - 1  -  -  -  -  - 15

11 Trực Thuận 6 2  -  -  -  -  -  -  -  -  - 8

12 Trực Đại 10  - 2  -  -  - 1  - 2  -  - 15

14 Trực Cường 6 4 2  -  - 1  -  - 1  -  - 14

13 Ninh Cường 12 1  - 1  -  - 1  -  -  -  - 15

15 Trực Hùng 68 85 5  - 2 2 1  -  -  -  - 163

Tổng 246 164 16 2 8 7 3 3 3  -  - 452
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Phụ lục 3

Biểu tổng hợp tình hình vi phạm pháp luật về công trình thủy lợi còn tồn tại (đến 31/12/2024)

STT Địa bàn

Phân loại hình thức vi phạm

Tổng số
vụ

Loại 1 Loại 2 Loại 3

Lều vó
 (cái)

Đăng
 (cái)

Bè mảng
(vụ)

Bãi VL
 (vụ)

VP
 khác

VT
xả nước
thải SH

VT
xả nước
thải CN

Nhà ở
(cái)

Lều quán
(cái)

1 Cổ Lễ  -  -  -  - 1  -  - 4 3 8
2 Trung Đông  -  -  -  - 16  -  - 14 2 32
3 Trực Chính  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
4 Phương Định  -  -  -  - 20  -  -  -  - 20
5 Liêm Hải  -  -  -  - 26  -  - 16  - 42
6 Cát Thành  -  -  -  - 103  - 3  - 2 108
7 Trực Đạo  -  -  -  - 21  -  -  - 3 24
8 Trực Thanh  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
9 Trực Tuấn  -  -  -  - 40  -  -  - 1 41
10 Việt Hùng  -  -  -  - 39  - 1 3 4 47
11 Trực Mỹ  -  -  -  - 4  -  -  -  - 4
12 Trực Thuận  -  -  -  - 6  -  - 14 2 22
13 Trực Nội  -  -  -  -  -  -  - 1  - 1
14 Trực Hưng  -  -  -  - 8  -  - 1 2 11
15 Trực Khang  -  -  -  - 1  -  - 1  - 2
16 Trực Thái  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
17 Trực Thắng  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
18 Trực Cường  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
19 Ninh Cường  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
20 Trực Hùng  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
21 Trực Đại  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Cộng  -  -  -  - 285  - 4 54 19 362
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Phụ lục 4
Biểu thống kê nhà yếu và dự kiến sơ tán dân bị ảnh hưởng bởi các cấp độ bão, lũ năm 2025

STT Xã, thị trấn

Cấp độ bão Lũ trên báo động
III

Địa điểm phục vụ sơ tánCấp 10 Cấp 11 -12 Trên cấp 12

Nhà yếu Số người Nhà yếu Số người Nhà yếu Số người Nhà yếu Số người

1 Cổ Lễ 70 147 98 214 103 226 22 86 Trường MN, TH

2 Trực Chính 27 38 33 50 39 57 36 48 Nhà văn hóa xóm, nhà dân kiên
cố

3 Phương Định 69 130 102 189 117 224 116 223 Trường MN, TH, nhà dân kiên
cố

4 Liêm Hải 85 157 154 304 2 4 Nhà văn hóa xóm, UBND xã,
Trường TH, THCS

5 Trung Đông 41 104 117 319 182 503 Nhà dân kiên cố, nhà thờ,
trường TH, THCS

6 Việt Hùng 1 2 1 2 1 2 Nhà dân kiên cố

7 Cát Thành 2 2 51 90 64 112 64 112 Trường THCS, nhà thờ, nhà
văn hóa, nhà dân kiên cố

8 Trực Tuấn 51 104 51 104 Nhà dân kiên cố

9 Trực Đạo 9 17 12 21 12 21 Nhà văn hóa

10 Trực Thanh 56 93 152 269 188 337 1 1 Nhà dân kiên cố, nhà văn hóa
thôn

11 Trực Nội 65 124 109 222 196 406 42 90 Trường MN, TH, THCS, nhà
văn hóa, nhà dân kiên cố
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12 Trực Mỹ 13 23 30 59 38 74 4 7 Nhà thờ, nhà văn hóa xóm

13 Trực Hưng 15 28 18 33 21 40 Nhà văn hóa

14 Trực Khang 20 36 53 101 57 tdai Nhà văn hóa

15 Trực Thuận 58 117 95 204 4 11 Nhà dân kiên cố

16 Trực Đại 154 258 345 607 439 789 10 28 Nhà dân kiên cố

17 Trực Thắng 60 88 151 265 164 283 Nhà dân kiên cố, nhà văn hóa

18 Trực Thái 146 301 294 651 Nhà dân kiên cố

19 Trực Cường 12 28 43 28 43 28 55 119 Nhà dân kiên cố, nhà văn hóa
xóm, trường TH

20 Ninh Cường

21 Trực Hùng 39 66 138 298 227 472 35 176 Nhà dân kiên cố, nhà văn hóa,
nhà thờ xứ

Tổng 643 1.165 1.790 3.442 2.485 4.837 404 928

STT Xã, thị trấn

Cấp độ bão Lũ trên báo động
III

Địa điểm phục vụ sơ tánCấp 10 Cấp 11 -12 Trên cấp 12

Nhà yếu Số người Nhà yếu Số người Nhà yếu Số người Nhà yếu Số người
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Phụ lục 5
Biểu tổng hợp vật tư, dụng cụ tại các đơn vị đến 01/01/2025

T
T Danh mục ĐVT

DIỄN GIẢI TẠI CÁC ĐƠN VỊ

Tổng
cộng

Kho
PCTT
huyện

Ban chỉ
huy

Quân
sự

huyện

Thị
trấn

Cổ Lễ

Xã
Trực

Chính

Xã
Phươn
g Định

Xã
Liêm
Hải

Xã
Việt

Hùng

Thị
trấn
Cát

Thành

Xã
Trực
Đạo

Xã
Trực

Thanh

Xã
Trực
Nội

Xã
Trực
Mỹ

Xã
Trực

Thuận

Xã
Trực
Đại

Xã
Trực

Cường

Thị
trấn
Ninh

Cường

Xã
Trực
Hùng

1 Các loại
phao

Phao áo
cứu sinh Chiếc 710 375 130 10 10 15 10 10 10 10 10 10 10 10 15 10 10 10

Phao tròn
cứu sinh Chiếc 1.070 420 150 30 40 40 30 40 30 30 30 30 30 30 40 30 30 40

Pha bè cứu
sinh Chiếc 18 14 4

3

Trang bị,
phương tiện

phòng
chống hóa

chất, độc xạ

Mặt nạ
phòng độc Chiếc 20 20

4

Trang bị,
phương tiện
ứng phó sự
cố tràn dầu

Tấm thấm
dầu Kiện 1 1

2 Nhà bạt

Nhà bạt
16,5 m2 Chiếc 12 2 10

Nhà bạt
24,75 m2 Chiếc 7 6 1

Nhà bạt 60
m2 Chiếc 2 2

3

Dụng cụ
cho Đội
tuần tra,

canh gác đê

Cuốc Chiếc 66 4 8 8 2 6 4 2 4 2 4 2 4 2 2 12
Mai đào

đất Chiếc 66 4 8 8 2 6 4 2 4 2 4 2 4 2 2 12

Dao mác Chiếc 165 10 20 20 5 15 10 5 10 5 10 5 10 5 5 30
Đèn báo

bão Chiếc 66 4 8 8 2 6 4 2 4 2 4 2 4 2 2 12

Đèn pin Chiếc 66 4 8 8 2 6 4 2 4 2 4 2 4 2 2 12
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Phụ lục 6

Một số nội dung khẩu hiệu tuyên truyền về Phòng, chống thiên tai
(Các địa phương tìm vị trí thích hợp để treo, kẻ vẽ tuyên truyền cho phù hợp)

STT Nội dung băng rôn tuyên truyền

1 GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI LÀ CÔNG VIỆC CỦA TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

2 TỪ ỨNG PHÓ ĐẾN HÀNH ĐỘNG SỚM
GÓP PHẦN GIẢM THIỂU THIỆT HẠI DO THIÊN TAI

3 PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
CHỦ ĐỘNG PHÒNG, TRÁNH, ỨNG PHÓ KỊP THỜI, KHẮC PHỤC KHẨN TRƯƠNG VÀ HIỆU QUẢ

4 PHÒNG NGỪA CHỦ ĐỘNG, ỨNG PHÓ KỊP THỜI, CỘNG ĐỒNG GIÚP NHAU
TRONG PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

5 ỨNG PHÓ KHẨN TRƯƠNG, TẠI CHỖ, NGAY TỪ GIỜ ĐẦU GÓP PHẦN GIẢM THIỂU THIỆT HẠI THIÊN TAI

6 CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI THEO PHƯƠNG CHÂM “BỐN TẠI CHỖ”

7 ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO XÃ HỘI TRƯỚC THIÊN TAI
KHÔNG CHỈ LÀ TRÁCH NHIỆM MÀ CÒN LÀ BỔN PHẬN CỦA CHÚNG TA

8 CHUNG SỨC ĐỒNG LÒNG VÌ MỘT XÃ HỘI AN TOÀN TRƯỚC THIÊN TAI
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